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Trụ sở UBND xã1

GHI CHÚ:

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5

Trạm y tế xã

Trường THCS xã Phúc Than

Trường THPT Mường Than

Trường tiểu học trung tâm xã Phúc Than

Trường mầm non trung tâm xã Phúc Than

Nhà văn hóa Đội 9

Điểm trường tiểu học Đội 11

Điểm trường mầm non Đội 11

Nhà văn hóa bản Đội 11

Nhà văn hóa bản Chít

Nhà văn hóa bản Khì 1

Nhà văn hóa bản Khì 2

Nhà văn hóa bản Sắp Ngụa

Nhà văn hóa bản Sân Bay

Điểm trường mầm non bản Sân Bay

Điểm trường tiểu học bản Sân Bay

Nhà văn hóa bản Nà Phái

Nhà văn hóa bản Nà Xa20

21

22

Nhà văn hóa bản Nà Phát

Điểm trường bản Sang Ngà

ĐẤT TRỒNG LÚA

ÐẤT TRỒNG TRỌT KHÁC

ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

ĐẤT Ở

ĐẤT CÔNG CỘNG

ĐẤT TÔN GIÁO, DANH LAM, DI TÍCH, ĐÌNH ĐỀN

ĐẤT CÂY XANH TDTT

ĐẤT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT SÔNG NGÒI, KÊNH RẠCH, MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG

ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN KHU VỰC

RANH GIỚI XÃ

ĐẤT KHOÁNG SẢN VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

HIỆN TRẠNG

ÐẤT RỪNG SẢN XUẤT

ÐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

XÃ PHÚC THAN, HUYỆN THAN UYÊN

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

 ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

TØ LÖ XÝCH :

400m 500m300m

(1cm b»ng 100m thùc ®Þa)

400m 500m300m0m 100m 200m

50m

B

Nhà văn hóa bản Nậm Sáng

23 Nhà văn hóa bản Sang Ngà

Nhà văn hóa bản Mớ24

25

26

Nhà văn hóa bản Nậm Ngùa

Điểm trường bản Che Bó

Điểm trường bản Che Bó

Nhà văn hóa bản Sam Sẩu

26

27

THS.KTS. BÙI KHẮC TOÀN

NGUYỄN THỊ THƠM

KTS. ĐÀO NGỌC TÚTHIẾT KẾ

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM

TRƯỞNG PHÒNG

QL KỸ THUẬT

GIÁM ĐỐC

ĐỊA CHỈ: LÔ H2-35, TDP THÀNH TRUNG, TT TRÂU QUỲ, GIA LÂM, HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT KHÔI

0988 176 996; EMAIL: TRONGCCICHN@GMAIL.COMTEL:

 32 ĐƯỜNG QUỐC LỘ

1179,8 ĐIỂM ĐỘ CAO

1050 BÌNH ĐỘ

CẦU, CỐNG BÊ TÔNG

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

UBND HUYỆN THAN UYÊN - TỈNH LAI CHÂU

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1810/QĐ-UBND, NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2023

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ      /CV-HĐTĐ, NGÀY    THÁNG     NĂM 2023

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN THAN UYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC THAN

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ     /TTR-UBND, NGÀY    THÁNG    NĂM 2023

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH02 TỶ LỆ: NGÀY:    /    /2023GHÉP: 2 A0

1TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ PHÚC THAN, HUYỆN THAN UYÊN

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG 2

ĐƯỜNG ĐIỆN

MƯƠNG

ĐẤT TRỒNG LÚA

ÐẤT TRỒNG TRỌT KHÁC

ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

ĐẤT Ở

ĐẤT CÔNG CỘNG

ĐẤT CÂY XANH TDTT

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT SÔNG NGÒI, KÊNH RẠCH, MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG

ĐẤT KHOÁNG SẢN VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ÐẤT RỪNG SẢN XUẤT

ÐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

KTS. ĐÀO NGỌC TÚ

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

33 3 33

3

33333

3

3

HOÀNG ĐÌNH TRỌNG

ĐI HUYỆN TÂN UYÊN

đồng Nậm Sáng

đồng Noong Thăngđồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Noong Thăngđồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Nậm Sáng

đồng Nậm Sáng

BẢN KHÌ 2

(XÃ PẮC TA)

HUYỆN TÂN UYÊN

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

NẬM SÁNG

BẢN 

13

14

32

32

32

32

BẢN KHÌ 2

(XÃ PẮC TA)

HUYỆN TÂN UYÊN

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

NẬM SÁNG

BẢN 

13

14

32

32

32

32

đồng Nậm Sáng

đồng Noong Thăngđồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Noong Thăngđồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Nậm Sáng

đồng Nậm Sáng

BẢN KHÌ 1

NOONG THĂNG

BẢN 

NOONG THĂNG

BẢN 

ĐI XÃ MƯỜNG THAN

ĐI XÃ MƯỜNG THAN

ĐI XÃ MƯỜNG MÍT

ĐI TỈNH LÀO CAI

đồng Nậm Sáng
đồng Nậm Sáng

đồng Đội 11
đồng Đội 11

đồng Nậm Vai

đồng Che Pó

đồng Che Pó đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Nậm Vai

đồng Khau Co

đồng Khau Co

đồng Nậm Vai

đồng Nậm Vai

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sân Bay

đồng Nà Xa

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻođồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Khù
Khu Nậm Phang

đồng Cỏng Hơn

đồng Cỏng Hơn

đồng Nà Phát

Khu Chế Kham

Khu Văng Vài

đồng Núi Đá

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Là Láu

đồng Nà Mi

Nà Phát

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Pá Vai

khu 

đồng Nà Sa

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng 

đồng Nà Khù

đồng Nà Khù

đồng Sắp Ngụa

đồng Núi Đá

Nà Khôn Lù

đồng 

đồng Nà Ỏ

279

279

279

279

279

279

 

 

Mỏ đá 

BẢN MỚ

BẢN ĐỘI 9

BẢN CHE BÓ

BẢN ĐỘI 11

BẢN CHÍT

SẮP NGỤA

BẢN 

NẬM NGÙA

BẢN 

NÀ PHÁI

BẢN 
SÂN BAY

BẢN 

SAM SẨU

BẢN 

NÀ PHÁT

BẢN 

SANG NGÀ

BẢN 

XÃ MƯỜNG MÍT

NÀ PHÁI

BẢN 

XÃ MƯỜNG THAN

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

NẬM VAI

BẢN 

BẢN NÀ XA
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BẢN MỚ
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XÃ MƯỜNG MÍT

NÀ PHÁI

BẢN 

XÃ MƯỜNG THAN

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

NẬM VAI

BẢN 

BẢN NÀ XA

1

2

3

4

6

7
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32

đồng Nậm Sáng
đồng Nậm Sáng

đồng Đội 11
đồng Đội 11

đồng Nậm Vai

đồng Che Pó

đồng Che Pó đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Nậm Vai

đồng Khau Co

đồng Khau Co

đồng Nậm Vai

đồng Nậm Vai

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sân Bay

đồng Nà Xa

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻođồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Khù
Khu Nậm Phang

đồng Cỏng Hơn

đồng Cỏng Hơn

đồng Nà Phát

Khu Chế Kham

Khu Văng Vài

đồng Núi Đá

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Là Láu

đồng Nà Mi

Nà Phát

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Pá Vai

khu 

đồng Nà Sa

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng 

đồng Nà Khù

đồng Nà Khù

đồng Sắp Ngụa

đồng Núi Đá

Nà Khôn Lù

đồng 

đồng Nà Ỏ

Mỏ đá 


